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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KON RẪY
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-UBND
	         Kon Rẫy, ngày      tháng     năm 2023


BÁO CÁO 
Tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND huyện Kon Rẫy

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Công văn số 1118/SKHCN-TCĐLCL ngày 02/11/2023 của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 năm 2023.
UBND huyện Kon Rẫy Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động năm 2023 như sau:
I. Giới thiệu chung
1. Tên cơ quan hành chính nhà nước: Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy.
2. Địa chỉ: Thôn 1 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 0260 3824126, Email: ubndkonray-kontum@chinhphu.vn.
4. Lãnh đạo cao nhất: Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện.
5. Đại diện lãnh đạo về chất lượng: Đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện.
6. Thư ký ISO: Đồng chí Huỳnh Thị Thảo Anh - Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
7. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ
7.1. Sơ đồ tổ chức:

* Tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy gồm:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy, gồm: 01 Chủ tịch và 02 phó Chủ tịch.
- Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn và nghiệp vụ thuộc UBND huyện:

+ Văn phòng HĐND và UBND huyện;

+ Phòng Nội vụ huyện;

+ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;

+ Phòng Lao động - TB&XH huyện;

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

+ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

+ Phòng Tư pháp huyện;

+ Phòng Dân tộc huyện;

+ Thanh tra huyện;
- Sơ đồ tổ chức:






7.2 Chức năng nhiệm vụ (Áp dụng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2019):
- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

- Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.
- Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.
- Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.
- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

II. Kết quả, nhận xét, đánh giá và kiến nghị tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị
1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015:
UBND huyện Kon Rẫy báo cáo quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như sau:
a) Lần đánh giá nội bộ gần nhất: Ngày đánh giá nội bộ: 26-27/10/2023.
Kết quả đánh giá: 
- Số điểm không phù hợp: 0

- Số điểm lưu ý:1.
b) Cuộc họp xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL gần nhất:

Ngày tổ chức cuộc xem xét của Lãnh đạo: 27/10/2023
Các kết luận đưa ra trong biên bản cuộc họp: 

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Kon Rẫy phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Kon Rẫy phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành.

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện Kon Rẫy phù hợp với thực tế cơ quan và thực tiễn địa phương.
c) Việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

d) Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL: Đã công bố lại lần 1.
Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. 

đ) Hệ thống được áp dụng đối với:

- Có 241 quy trình/thủ tục thuộc HTQLCL thực hiện các nhiệm vụ chức năng quản lý Nhà nước; liệt kê danh mục.

- Có 10 quy trình/thủ tục thuộc HTQLCL thực hiện các chức năng quản trị nội bộ/quản lý cán bộ, nhân sự; liệt kê danh mục.

(Có Phụ lục gửi kèm theo)

2. Tình hình triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị: 
a) Kết quả triển khai việc cập nhật, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân huyện.
- 100% phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện (12/12 phòng ban) áp dụng, duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
b) Tình hình việc triển khai xây dựng mới Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính cấp xã:

Tính đến thời điểm hiện nay, 100% đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn (06 xã, 01 thị trấn) đã chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
3. Đánh giá, nhận xét:
a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ quan, đơn vị:

- Nhìn chung, việc áp dụng HTQLCL tại đơn vị giúp cho các quy trình giải quyết TTHC giúp cho việc chuẩn hoá các thủ tục nhằm nâng cao chất lượng công việc, phục vụ tốt cho các yêu cầu của tổ chức và công dân; các quy trình giải quyết công việc, bảo đảm đúng nguyên tắc, nhanh, gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu của người dân góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính. 

- Thông qua việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, lãnh đạo đơn vị điều hành công việc có hiệu quả hơn, cán bộ công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen làm việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ các quy trình đã xây dựng.

- Giúp cán bộ, công chức thay đổi tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, giảm thiểu các hành vi những nhiều người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

b) Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn; hoạt động phối hợp kiểm tra của tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có): Không.
c) Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, phân tích nguyên nhân:

* Thuận lợi:
- Lãnh đạo UBND huyện Kon Rẫy và các phòng trực thuộc có quyết tâm cao trong việc xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đánh giá kiểm tra tại các phòng theo đúng kế hoạch.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật đã tạo điều kiện để các cấp lãnh đạo trong cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.

- Hỗ trợ tích cực trong Cải cách Hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả Quản lý Nhà nước thông qua nâng cao chất lượng công việc (xem xét, giải quyết kịp thời, đầy đủ, không gây phiền hà, không để tồn đọng yêu cầu chính đáng, phù hợp với các chế định của công dân) và nâng cao tính chất phục vụ (có tinh thần trách nhiệm, quan tâm lợi ích của công dân, có văn hóa trong cư xử,…).
- Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ công chức nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo hướng công khai, minh bạch góp phần cải tiến phương pháp làm việc, hình thành các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học. Qua đó đã tạo điều kiện để đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết công việc, giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
* Khó khăn:
- Các văn bản pháp luật thường xuyên có sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nên phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi bổ sung các quy trình ISO để phù hợp với các quy định mới.

- Việc áp dụng HTQLCL làm phát sinh nhiều công việc, tốn thời gian giải quyết trong khi biên chế một số đơn vị còn ít nên không thể thực hiện tốt và đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn.

- Cơ sở vật chất còn thiếu, một số cán bộ công chức vẫn còn chưa thực sự quan tâm sâu sát đến việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL tại đơn vị. 

* Phân tích nguyên nhân:
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có sự thay đổi, bổ sung, do đó các đơn vị phải mất nhiều thời gian cho việc biên soạn, chỉnh sửa.

- Nhiều cán bộ làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác.

- Ban Chỉ đạo công tác ISO của các cơ quan vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL nên việc kiểm tra, chỉ đạo giám sát chưa liên tục nên hiệu quả công việc áp dụng HTQLCL chưa cao.

4. Đề xuất, kiến nghị: Đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh quan tâm sớm triển khai hệ thống ISO điện tử theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để phù hợp với mục tiêu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn./. 
	Nơi nhận:                                                         
- Sở Khoa học&Công nghệ tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (t/h);

- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT.
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